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	STT
	Họ và Tên
	Năm sinh
	Lớp
	Trường
	HL
	HK
	Size áo

	
Số ĐTDĐ
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Phước Thiên An
	
	2007
	8TC1
	
Hoàng Quốc Việt
	Giỏi
	Tốt
	L
	0934378318
	

	2
	Phạm Hoàng Bảo Anh
	
	2008
	7TC2
	Hoàng Quốc Việt
	Giỏi
	Tốt
	M
	0932190137
	

	3
	Nguyễn Thục Khuê
	
	2008
	7TC3
	Hoàng Quốc Việt
	Giỏi
	Tốt
	S
	0932728003
	

	4
	Trịnh Tiên Tiên

	
	2006
	9TC2
	Huỳnh Tấn Phát
	Giỏi
	Tốt
	L
	0903118978
	HSTB

	5
	Trương Thị Vân Anh

	
	2007
	8TC5
	Huỳnh Tấn Phát
	Giỏi
	Tốt
	M
	0775128257
	

	6
	Trương Ngọc Như Quỳnh
	
	2007
	8TC3
	Huỳnh Tấn Phát
	Giỏi
	Tốt
	L
	0908838999
	

	7
	Lê Ngọc Phương Trinh
	
	2006
	9a2
	Nguyễn Hiền
	Giỏi
	T
	L
	0843620725

	HSTB

	8
	Đặng Nguyễn Hoài An
	
	2006
	9a2
	Nguyễn Hiền
	Giỏi
	T
	M
	0943063802
0917423543
	

	9
	Nguyễn Thảo Nhi
	
	2006
	9a2
	Nguyễn Hiền
	Giỏi
	T
	L
	0931171850
093845656
	

	10
	Nguyễn Minh Vân

	
	2007
	8TC7
	Nguyễn Hữu Thọ
	Giỏi
	Tốt
	L
	0705751550
	

	11
	Nguyễn Võ Gia Hân

	
	2007
	8TC3
	Nguyễn Hữu Thọ
	Giỏi
	Tốt
	L
	0708093208
	

	12
	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như

	
	2007
	8TC3
	Nguyễn Hữu Thọ
	Giỏi
	Tốt
	L
	0707616440
	

	13
	Nguyễn Võ Minh Phương
	
	2007
	8A5
	Nguyễn Thị Thập
	Giỏi
	Tốt
	L
	0902577142
	

	14
	Nguyễn Hoàng Anh

	
	2006
	9A7
	Nguyễn Thị Thập
	Giỏi
	Tốt
	L
	0908247278
	

	15
	Lê Nguyễn Bỉnh Bảo Danh

	2006
	
	9A7
	Nguyễn Thị Thập
	Giỏi
	Tốt
	M
	0912939661
	HSTB

	16
	Nguyễn Thị Thu Phương

	
	2007
	8A2
	Phạm Hữu Lầu
	Giỏi
	Tốt
	XXL
	0768972015
	

	17
	Nguyễn Ngọc Hồng Ánh

	
	2009
	6TC4
	Phạm Hữu Lầu
	Giỏi
	Tốt
	M
	0378127808
	

	18
	Nguyễn Thiên Vũ

	2008
	
	7A7
	Phạm Hữu Lầu
	Giỏi
	Tốt
	M
	0909803588
	

	19
	Trần Lan Anh

	
	2008
	7TC2
	Trần Quốc Tuấn
	Giỏi
	Tốt
	M
	0987039742
	

	20
	Nguyễn Phương Tuệ Mỹ

	
	2008
	7TC2
	Trần Quốc Tuấn
	Giỏi
	Tốt
	M
	0395009405
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